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I Các sở, ban, ngành 500 5116 5616 3376 969 1 4346 882 310 68 10

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 67 67 61 6 0 67 0 0 0 0

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 28 28 23 5 0 28 0 0 0 0

3 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 119 358 477 236 5 0 241 235 0 0 1

4 Sở Tư pháp 0 219 219 218 0 0 218 1 0 0 0

5 Sở Tài nguyên và Môi trường 354 1720 2074 1161 65 0 1226 464 309 66 9

6 Sở Tài chính 0 62 62 62 0 0 62 0 0 0 0

7 Sở Nội vụ 0 7 7 5 0 0 5 2 0 0 0

8 Sở Y tế 17 42 59 4 0 0 4 55 0 0 0

9 Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang 0 7 7 6 0 0 6 1 0 0 0

10 Sở Công Thương 0 505 505 489 0 1 490 15 0 0 0

11 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 6 7 5 1 0 6 1 0 0 0

12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 364 369 350 7 0 357 9 1 2 0

13 Sở Giao thông Vận tải 0 1708 1708 737 880 0 1617 91 0 0 0

14 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0

15 Sở Ngoại Vụ 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0

16 Sở Xây dựng 4 13 17 12 0 0 12 5 0 0 0

17 Sở Thông tin và Truyền thông 0 5 5 4 0 0 4 1 0 0 0

STT Tên cơ quan, đơn vị

Hồ sơ đã tiếp nhận Hồ sơ đã giải quyết
Hồ sơ 

đang giải 

quyết

TỪ NGÀY 16/02/2021 ĐẾN NGÀY 15/3/2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:  09/BC-VP ngày 22/3/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
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 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Mẫu số 02

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG UBND TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
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18 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Sở Khoa học và Công nghệ 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

II UBND các huyện, thành phố 81 1043 1124 748 48 2 798 200 22 16 88

1 UBND huyện Chiêm Hóa 0 38 38 38 0 0 38 0 0 0 0

2 UBND huyện Hàm Yên 0 38 38 34 3 0 37 1 0 0 0

3 UBND huyện Lâm Bình 0 14 14 14 0 0 14 0 0 0 0

4 UBND thành phố Tuyên Quang 12 248 260 181 0 0 181 66 0 13 0

5 UBND huyện Yên Sơn 3 60 63 57 3 0 60 1 0 2 0

6 UBND huyện Na Hang 1 33 34 18 15 1 34 0 0 0 0

7 UBND huyện Sơn Dương 65 612 677 406 27 1 434 132 22 1 88

III UBND các xã, phường, thị trấn 18 9378 9396 8890 259 27 9176 131 1 81 7

1 UBND huyện Chiêm Hóa 5 931 936 784 60 9 853 3 0 80 0

2 UBND huyện Hàm Yên 3 273 276 267 2 0 269 7 0 0 0

3 UBND huyện Lâm Bình 1 326 327 319 4 3 326 1 0 0 0

4 UBND thành phố Tuyên Quang 0 372 372 337 3 14 354 18 0 0 0

5 UBND huyện Yên Sơn 1 2296 2297 2168 123 1 2292 2 1 1 1

6 UBND huyện Na Hang 5 344 349 331 3 0 334 12 0 0 3

7 UBND huyện Sơn Dương 3 4836 4839 4684 64 0 4748 88 0 0 3

Tổng (I+II+III) 599 15537 16136 13014 1276 30 14320 1213 333 165 105
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